CHUẨN BỊ CHO BUỔI KIỂM TRA:

(Mở ngành trình độ đại học, cao đẳng)

( Trường làm sẵn Biên bản kiểm tra theo mẫu phụ lục 6 – Thông tư 08 trên file Word.doc và bản Báo cáo năng lực theo mẫu phụ lục 3 – Thông tư 08  (Đưa toàn bộ dữ liệu ở Báo cáo năng lực tại phụ lục 3 qua Biên bản). Mẫu Biên bản kiểm tra và bản Báo cáo năng lực đính kèm theo file này.

Chú ý tiêu đề của Danh sách giảng viên trong Biên bản và tiêu đề của Danh sách giảng viên trong Năng lực khác nhau một chút. Buổi kiểm tra chỉ sử dụng Biên bản. Gửi file Biên bản cho Cô Nga xem trước ngày kiểm tra theo địa chỉ: lethilenga@hcm.edu.vn
( Phần Danh sách giảng viên cơ hữu (gồm tất cả giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần) trong Biên bản kiểm tra: Ghi chính xác Ngành và Chuyên ngành đào tạo trong văn bằng của giảng viên vào cột Ngành và Chuyên ngành.    

-   Đưa các giảng viên dạy chuyên ngành lên đầu danh sách.

-  GV cơ hữu phải có tên trong bảng lương 6 tháng liên tục, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng (chứng minh bằng Bảng lương và danh sách đóng BHXH, danh sách có số sổ BHXH). 

- GV nước ngoài phải có Giấy phép lao động, Văn bằng nước ngoài cần có bản dịch công chứng. 

- Xếp thứ tự hồ sơ cá nhân, văn bằng, hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm của mỗi người theo danh sách trong Biên bản để dễ kiểm tra. Bảng lương có đánh dấu những giảng viên liệt kê trong danh sách để dễ tìm.   

( Phần phòng ốc, trang thiết bị: 

-  Mặt bằng, phòng ốc: photo QĐ thành lập Trường; giấy tờ chứng minh sở hữu đất đai; hợp đồng thuê mặt bằng; văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động tại các địa điểm hiện tại; bản vẽ trường có thể hiện các phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, gửi cho Sở lưu.

-  Danh mục thiết bị: Chuẩn bị Sổ tài sản hoặc Danh mục kiểm kê tài sản. Ghi Số TT máy móc thiết bị trong sổ tài sản vào cột ghi chú trong Biên bản. Photo Danh mục kiểm kê tài sản cho Sở lưu.

( Chuẩn bị Sổ tài sản thư viện hoặc danh sách kiểm kê sách thư viện: Xác định rõ sách nằm ở Thư viện hay nằm ở Khoa; 

Cột ghi chú trong Danh sách tài liệu giáo trình: ghi mã số sách trong thư viện hoặc ghi: lưu tại Khoa. 

Ebook (nếu có) đưa vào cuối danh sách.

Trường tự kiểm tra trước danh mục sách, giáo trình cho chính xác. 

Photo Sổ tài sản thư viện cho Sở lưu.
BUỔI KIỂM TRA: 

Đoàn kiểm tra gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Trưởng đoàn

2. Ông Bùi Ngọc Âu – Phó Trưởng phòng Tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo – Thành viên

3. Bà Lê Thị Lệ Nga – Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo – Thư ký

- Trường gửi Biên bản kiểm tra cho 3 người kiểm tra (mỗi người trong đoàn kiểm tra có trong tay biên bản của mỗi ngành) đây là bản nháp để kiểm tra, chỉnh sửa.

( Đầu chương trình: Sở giới thiệu thành phần đoàn KT; Trường giới thiệu thành phần của Trường tham dự. Gửi QĐ kiểm tra cho Trường.

Trường báo cáo tóm tắt về giảng viên, trang thiết bị, thư viện khoảng 5 phút (nếu Đoàn KT yêu cầu).

( Cử 1 người chứng minh về hồ sơ nhân sự (làm việc với thầy Âu).

( Cử 1 người chứng minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị (làm việc với thầy Thanh)

( Cử 1 người đưa Cô Nga đến thư viện để kiểm tra sách thư viện

Cuối buổi kiểm tra: Đoàn sẽ kết luận và viết một biên bản tạm.

( Trường chuyển file Biên bản (theo mẫu tại Phụ lục 6) và file Năng lực (theo mẫu tại Phụ lục 3) - Thông tư 08 cho cô Nga xem và ghi nhận xét theo địa chỉ  lethilenga@hcm.edu.vn
- Biên bản và Bản báo cáo năng lực chính thức: Nếu đủ hồ sơ chứng minh để lưu, ngày hôm sau cô Nga sẽ gửi email Biên bản và Bản báo cáo năng lực lại cho Trường đọc, nếu OK thì in ra mỗi thứ 1 bản, Trường ký trước, sau đó gửi qua Sở ký (Trình ký Biên bản và Năng lực cùng lúc)

Ghi chú: Mỗi ngành chỉ in ra 1 Biên bản và 1 báo cáo năng lực, trình Hiệu trưởng ký trước, không đóng dấu, gửi qua Sở ký. Xong rồi Trường photo 6 bản cho mỗi loại và 2 bên đóng dấu là xong, Sở GDĐT đóng dấu giáp lai. Trường giữ 4 bản, Sở giữ 2 bản.


Trường đóng bản Báo cáo năng lực vào hồ sơ gửi ra Bộ, chú ý số trang của Báo cáo năng lực.



ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



 
BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ 

CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 

GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ,  THƯ VIỆN    
(Theo mẫu tại Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

        Hôm nay, vào lúc …g….’ ngày … tháng … năm 2013, tại Trường ………., Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành ………………………….. trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ …….. của Trường ………….., cụ thể như sau:

I. Thành phần làm việc:

A. Đoàn công tác của Sở giáo dục và Đào tạo: 

1. Ông Phạm Ngọc Thanh  - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Đoàn.
2. Ông Bùi Ngọc Âu 
- Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên.
3. Bà Lê Thị Lệ Nga 
- Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Thư ký.
B. Đại diện Trường:

1. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

2. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

3. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

4. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

5. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

6. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

7. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

8. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

II. Nội dung làm việc:

1. Trường báo cáo tóm tắt các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành ……………… trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ ……….
2. Đoàn kiểm tra thực tế theo các nội dung sau:

a) Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo ngành ……………… trình độ ………. của cơ sở đào tạo đã đăng ký trong Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo:

	Số

TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(số sổ BHXH)

	1
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm

Năm sinh: 27/10/1971

Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Tiếng Anh
	1/09/2010
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	7911094451
	Ngữ pháp 1 - Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe 1 - Listening Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe 4 - Listening Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói nâng cao - Advanced Speaking, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Kế toán

English for Accountancy, 3 tín chỉ

	2
	Vương Thanh Thủy

Năm sinh: 03/12/1972

Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	1/09/2001
Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0201155199
	Ngữ pháp 1 - Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe 1 - Listening Module 1, 2 tín chỉ


	
	
	
	
	
	
	
	Nói 3 - Speaking Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói nâng cao - Advanced Speaking, 2 tín chỉ

	3
	Nguyễn Thị Bảo Trân

Năm sinh: 09/12/1978

Chức vụ: Giảng viên
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
	1/09/2001

Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0201155200
	Ngữ pháp 1 - Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe 2 - Listening Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói 3 - Speaking Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc nâng cao - Advanced Reading, 2 tín chỉ

	4
	Đoàn Thị Minh Trang

Năm sinh: 26/12/1978

Chức vụ: Giáo viên
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

Graduation Practicum, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Ôn thi và thi tốt nghiệp

Review and Exams, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp

Graduation thesis, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Phiên dịch BS 2      

Interpretation Module 3, 2 tín chỉ

	5
	Võ Thị Hồng Lan

Năm sinh: 03/01/1974

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/1998 TrườngTHCS Phú Quý – Bình Thuận
1/09/2008

Trường  Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	4699022328
	Ngữ pháp 2 - Grammar Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe 2 - Listening Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói 4 - Speaking Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc nâng cao - Advanced Reading, 2 tín chỉ

	6
	Nguyễn Thị Thanh Tú

Năm sinh: 29/08/1978

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/2007 Trường  Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	7908079143
	Ngữ pháp 2 - Grammar Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói 1 - Speaking Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói 4 - Speaking Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết nâng cao - Advanced Writing, 2 tín chỉ

	7
	Nguyễn Thị Thu Tâm

Năm sinh: 21/10/1976

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh
	1/09/2001 Trường TH Kỹ thuật – Nghiệp vụ Phú Lâm
1/08/2006  Trường  Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0202045532
	Ngữ âm và âm vị  học

Phonetics and Phonology, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói 1 - Speaking Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc 3 - Reading Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết nâng cao - Advanced Writing, 2 tín chỉ

	8
	Trương Thị Minh Hà

Năm sinh: 30/10/1962

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh
	1/10/1987 Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0296241599
	Ngữ âm và âm vị  học 

Phonetics and Phonology, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói 2 Module - Speaking Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc 3  - Reading Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Biên dịch 1 - Translation Module 1, 5 tín chỉ

	9
	Nguyễn Thị Minh Quý

Năm sinh: 16/09/1962

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh
	1/09/1986 Trường C2 P8 Thị xã Vĩnh Long – Cửu Long
1/08/1988 Trường  Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0296241615
	Hình vị học - Morphology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nói 2 Module - Speaking Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc 4 - Reading Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Biên dịch 1 - Translation Module 1, 5 tín chỉ

	10
	Trần Bạch Tuyết

Năm sinh: 20/10/1961

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh
	1/10/1986 Trường Sư phạm cấp 2 Thị xã Vĩnh Long – Cửu Long

1/08/1988 Trường  Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0296241616
	Hình vị học - Morphology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc 1 - Reading Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc 4 - Reading Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Phiên dịch 1

Interpretation Module 1, 5 tín chỉ

	11
	Võ Thị Ngọc Ngân

Năm sinh: 10/11/1990

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/2013 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	7914159580
	Cú pháp học - Syntax, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc 1 - Reading Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết 3 - Writing Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Phiên dịch 1

Interpretation Module 1, 5 tín chỉ

	12
	Nguyễn Thị Kim Chung

Năm sinh: 28/10/1989

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh
	
	
	
	Cú pháp học - Syntax, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc 2 - Reading Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết 3 - Writing Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết dịch 

Theories of Translation and    Interpretation,2 tín chỉ

	13
	Đinh Trần Phương Thảo

Năm sinh: 13/03/1990

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/2013 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	7914159579
	Ngữ pháp 3 - Grammar Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đọc 2 - Reading Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết 4 - Writing Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết dịch 

Theories of Translation and    Interpretation, 2 tín chỉ

	14
	Trần Mỹ Thanh

Năm sinh: 16/07/1981

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004
	Ngữ văn Anh
	1/09/2005 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0205363672
	Ngữ pháp 3 - Grammar Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết 1 - Writing Module 1, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết 4 - Writing Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

English Teaching Methodology 1, 5 tín chỉ

	15
	Nguyễn Thị Tươi

Năm sinh: 15/10/1983

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2006
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/2009 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	7910171230
	Từ vựng học - Lexicology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết 1 - Writing Module 1, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Luyện âm 1 - Pronunciation Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

English Teaching Methodology 1, 5 tín chỉ

	16
	Phạm Thị Song Đào

Năm sinh: 06/04/1978

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/1999 Trường THCS An Nhơn Tây – Củ Chi
1/10/2009

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0200072927
	Từ vựng học 

Lexicology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết 2 - Writing Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Luyện âm 1 - Pronunciation Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Thương mại

Business English, 3 tín chỉ

	17
	Phan Vũ Băng Thạch

Năm sinh: 12/10/1977

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2001
	Sư phạm Tiếng Anh
	1/09/2009 Trường  Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	7910171231
	Văn học Anh Mỹ

American and British Literature, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Viết 2 - Writing Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Luyện âm 2

Pronunciation Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Thương mại

Business English, 3 tín chỉ

	18
	Thái Thị Thanh Trang

Năm sinh: 08/10/1981

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004
	Tiếng Anh
	1/04/2005 Trường TH dân lập Quốc tế
0/09/2010  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	0205245639
	Văn học Anh Mỹ

American and British Literature, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe 3 - Listening Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Luyện âm 2

Pronunciation Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Du lịch

English for Tourism, 3 tín chỉ

	19
	Trần Thị Hồng Thu

Năm sinh: 26/07/1978

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Tiếng Anh
	1/10/2002 Trường THPT Nghĩa Hưng C – Nam Định

	
	3608002045
	Văn hóa Anh Mỹ

American and British Cultures, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe 3 - Listening Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe nâng cao - Advanced  Listening, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Du lịch

English for Tourism, 3 tín chỉ

	20
	Lương Minh Tín

Năm sinh: 17/08/1989

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh
	
	
	
	Văn hóa Anh Mỹ

American and British Cultures, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe 4 - Listening Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe nâng cao

Advanced  Listening, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Kế toán

English for Accountancy, 3 tín chỉ

	21
	Lương Minh Hiếu

Năm sinh: 15/10/1991

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

Graduation Practicum, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp

Graduation thesis, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Phiên dịch BS 2      

Interpretation Module 3, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Ôn thi và thi tốt nghiệp

Review and Exams, 3 tín chỉ

	22
	Lê Thị Mai Hường

Năm sinh: 06/08/1984

Chức vụ: Giảng viên
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Kinh tế chính trị
	1/09/2009  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	
	7910171248
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental principles of Marxism and Leninsm, 5 tín chỉ

	23
	Phạm Thị Vinh

Năm sinh: 20/10/1980

Chức vụ: Giảng viên
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Sư phạm Giáo dục chính trị
	1/09/2005 Trường THPT Thạnh Mỹ Tây
10/8/2010 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	5005006648
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology, 2 tín chỉ

	24
	Nguyễn Thị Dinh

Năm sinh: 01/01/1976

Chức vụ: Giảng viên
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Giáo dục Chính trị
	1/09/2001 Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	0201155201
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party, 3 tín chỉ

	25
	Trần Văn Lượng

Năm sinh: 10/08/1979

Chức vụ: Giảng viên
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Luật Dân sự
	1/09/2013  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	7914159581
	Pháp luật  đại cương

General Laws, 2 tín chỉ

	26
	Phạm Thị Lê Chi

Năm sinh: 05/01/1980

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Tâm lí giáo dục
	1/09/2009  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	7910171241
	Tâm lí học đại cương

Fundamental Psychology, 2 tín chỉ

	27
	Cao Thị Hồng Thắm

Năm sinh: 02/02/1985

Chức vụ: Giảng viên
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Triết học
	1/09/2009  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	7910717246
	Logic học

 Logic, 2 tín chỉ

	28
	Phạm Thị Đức

Năm sinh: 26/3/1978

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Ngữ văn
	1/09/2004  Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	0204343044
	Tiếng Việt thực hành

Vietnamese Language in Use, 2 tín chỉ

	29
	Lê Thị Ngọc Dung

Năm sinh: 11/04/1981

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Ngữ văn
	1/09/2005 Trung tâm GDTX huyện Bình Chánh

1/08/2008  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	0206087642
	Dẫn luận ngôn ngữ học

 Introduction to Linguistics, 2 tín chỉ

	30
	Trần Ngọc Tuấn

Năm sinh: 06/03/1972

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Ngữ văn
	1/09/2008  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	7909078925
	Dẫn luận ngôn ngữ học

 Introduction to Linguistics, 2 tín chỉ

	31
	Nguyễn Thị Ngọc Anh

Năm sinh: 29/09/1975

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Tiếng Nga
	1/03/2002  Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	0202060512
	Ngoại ngữ 2.1

 Foreign Language Elective       Module 2.1, 3 tín chỉ

	32
	Phạm Thị Hòa

Năm sinh: 20/11/1978

Chức vụ: Giáo viên
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002
	Trung Văn
	1/09/2004  Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	0204343043
	Ngoại ngữ 2.2

Foreign Language Elective Module 2.2, 3 tín chỉ

	33
	Nguyễn Ngọc Tuyên

Năm sinh: 08/12/1988

Chức vụ: Giảng viên
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Sư phạm Tin
	1/11/2010  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM   
	
	7910509233
	Nhập môn tin học 

Introduction to Informatics, 2 tín chỉ

	34
	Lý Hoàng Nam

Năm sinh: 30/01/1987

Chức vụ: Giáo viên
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất
	1/09/2011  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	7912157687
	Giáo dục thể chất 

Physical Education, 2 tín chỉ

	35
	Nguyễn Văn Khắc

Năm sinh: 13/07/1984

Chức vụ: Giảng viên
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất
	1/09/2009  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM  
	
	7910171239
	Giáo dục quốc phòng 

Military Education, 2 tín chỉ


b) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu:

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm tốt nghiệp
	Phụ trách PTN, thực hành
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(số sổ BHXH)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ngành Tiếng Anh không có đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu.
c) Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Mã số trong sổ tài sản)



	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/ môn học
	
	

	1
	
	
	
	-
-

-


	-
-

-


	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


d) Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành:

	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú (Mã số trong sổ tài sản)



	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học /học phần
	
	

	1
	
	
	-

- 

-
	
	
	
	

	2
	
	
	-

-

-
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


đ) Thư viện

- Diện tích thư viện: ….. m2;  
Diện tích phòng đọc: …… m2

- Số chỗ ngồi: …

   ;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …

- Phần mềm quản lý thư viện:  .....

- Thư viện điện tử: ....        ; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…
e) Danh mục giáo trình của ngành đào tạo :                     

	Số TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Mã số sách trong thư viện)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


g) Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo :

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/tạp chí
	Tên tác giả,

đơn vị xuất bản 
	Nhà xuất bản

số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Mã số sách trong thư viện)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


3. Ý kiến của đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế như: bảng lương của trường; sổ bảo hiểm, văn bằng, chứng chỉ của giảng viên; trang thiết bị; thư viện phục vụ đào tạo ngành ………………  trình độ ……...
4. Giải trình của nhà trường:

Nhà trường cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và nhất trí với kết quả của đoàn kiểm tra về các điều kiện đảm bảo đào tạo ngành ……………….
5. Kết luận của Đoàn kiểm tra:

Hiện nay Trường ………………… đang hoạt động tại các địa điểm:

- Trụ sở số …….. đường ………..…….., phường ……., quận ………, TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số ………/QĐ-….. của …………. ngày … thánh … năm …  về việc ……………………….. ) bao gồm các loại giấy: quyền sở hữu nhà, đất; Hợp đồng thuê mướn - hợp tác; Giấy cho phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (có loại nào khai loại đó).

- Cơ sở đào tạo:  số …….. đường ………..…….., phường ……., quận ………, TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số ………/QĐ-….. của …………. ngày … thánh … năm …  về việc ……………………….. ) bao gồm các loại giấy: quyền sở hữu nhà, đất; Hợp đồng thuê mướn - hợp tác; Giấy cho phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (có loại nào khai loại đó).

Xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành ……………… trình độ …….. của Trường theo đúng các kê khai trong Biên bản tại thời điểm kiểm tra.

Buổi kiểm tra kết thúc lúc ….g……’ cùng ngày. 

Sau khi bổ sung hồ sơ, Biên bản lập thành 6 bản lúc ....g....’ ngày .... tháng .... năm 2013.

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2013

	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 

TP Hồ Chí Minh

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

Phạm Ngọc Thanh
	HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ………………….

Ghi tên Hiệu trưởng


(Làm sẵn Báo cáo năng lực theo mẫu tại phụ  lục III – Thông tư 08

Chép dữ liệu từ Biên bản qua, chỉnh sửa một chút phần tiêu đề giảng viên 

như đã hướng dẫn ở trên và mẫu dưới đây)

Phụ lục III

NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Đội ngũ giảng viên 
Mẫu 1.  Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn học/học phần của ngành đăng ký đào tạo:

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Học phần/môn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm

	1
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm

Năm sinh: 27/10/1971

Chức vụ: Giảng viên
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Tiếng Anh
	Ngữ pháp 1 - Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 1 - Listening Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 4 - Listening Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói nâng cao - Advanced Speaking, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Kế toán

English for Accountancy, 3 tín chỉ

	2
	Vương Thanh Thủy

Năm sinh: 03/12/1972

Chức vụ: Giảng viên
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	Ngữ pháp 1 - Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 1 - Listening Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 3 - Speaking Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói nâng cao - Advanced Speaking, 2 tín chỉ

	3
	Nguyễn Thị Bảo Trân

Năm sinh: 09/12/1978

Chức vụ: Giảng viên
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
	Ngữ pháp 1 - Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 2 - Listening Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 3 - Speaking Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc nâng cao - Advanced Reading, 2 tín chỉ

	4
	Đoàn Thị Minh Trang

Năm sinh: 26/12/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
	Thực tập tốt nghiệp

Graduation Practicum, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Ôn thi và thi tốt nghiệp

Review and Exams, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp

Graduation thesis, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phiên dịch BS 2      

Interpretation Module 3, 2 tín chỉ

	5
	Võ Thị Hồng Lan

Năm sinh: 03/01/1974

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Sư phạm Tiếng Anh
	Ngữ pháp 2 - Grammar Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 2 - Listening Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 4 - Speaking Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc nâng cao - Advanced Reading, 2 tín chỉ

	6
	Nguyễn Thị Thanh Tú

Năm sinh: 29/08/1978

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Sư phạm Tiếng Anh
	Ngữ pháp 2 - Grammar Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 1 - Speaking Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 4 - Speaking Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết nâng cao - Advanced Writing, 2 tín chỉ

	7
	Nguyễn Thị Thu Tâm

Năm sinh: 21/10/1976

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh
	Ngữ âm và âm vị  học

Phonetics and Phonology, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 1 - Speaking Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 3 - Reading Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết nâng cao - Advanced Writing, 2 tín chỉ

	8
	Trương Thị Minh Hà

Năm sinh: 30/10/1962

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh
	Ngữ âm và âm vị  học 

Phonetics and Phonology, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 2 Module - Speaking Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 3  - Reading Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Biên dịch 1 - Translation Module 1, 5 tín chỉ

	9
	Nguyễn Thị Minh Quý

Năm sinh: 16/09/1962

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh
	Hình vị học - Morphology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 2 Module - Speaking Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 4 - Reading Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Biên dịch 1 - Translation Module 1, 5 tín chỉ

	10
	Trần Bạch Tuyết

Năm sinh: 20/10/1961

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh
	Hình vị học - Morphology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 1 - Reading Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 4 - Reading Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phiên dịch 1

Interpretation Module 1, 5 tín chỉ

	11
	Võ Thị Ngọc Ngân

Năm sinh: 10/11/1990

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	Cú pháp học - Syntax, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 1 - Reading Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 3 - Writing Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phiên dịch 1

Interpretation Module 1, 5 tín chỉ

	12
	Nguyễn Thị Kim Chung

Năm sinh: 28/10/1989

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh
	Cú pháp học - Syntax, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 2 - Reading Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 3 - Writing Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Lý thuyết dịch 

Theories of Translation and    Interpretation,2 tín chỉ

	13
	Đinh Trần Phương Thảo

Năm sinh: 13/03/1990

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	Ngữ pháp 3 - Grammar Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 2 - Reading Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 4 - Writing Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Lý thuyết dịch 

Theories of Translation and    Interpretation, 2 tín chỉ

	14
	Trần Mỹ Thanh

Năm sinh: 16/07/1981

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004
	Ngữ văn Anh
	Ngữ pháp 3 - Grammar Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 1 - Writing Module 1, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 4 - Writing Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

English Teaching Methodology 1, 5 tín chỉ

	15
	Nguyễn Thị Tươi

Năm sinh: 15/10/1983

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2006
	Sư phạm Tiếng Anh
	Từ vựng học - Lexicology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 1 - Writing Module 1, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luyện âm 1 - Pronunciation Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

English Teaching Methodology 1, 5 tín chỉ

	16
	Phạm Thị Song Đào

Năm sinh: 06/04/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002
	Sư phạm Tiếng Anh
	Từ vựng học 

Lexicology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 2 - Writing Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luyện âm 1 - Pronunciation Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Thương mại

Business English, 3 tín chỉ

	17
	Phan Vũ Băng Thạch

Năm sinh: 12/10/1977

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2001
	Sư phạm Tiếng Anh
	Văn học Anh Mỹ

American and British Literature, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 2 - Writing Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luyện âm 2

Pronunciation Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Thương mại

Business English, 3 tín chỉ

	18
	Thái Thị Thanh Trang

Năm sinh: 08/10/1981

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004
	Tiếng Anh
	Văn học Anh Mỹ

American and British Literature, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 3 - Listening Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luyện âm 2

Pronunciation Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Du lịch

English for Tourism, 3 tín chỉ

	19
	Trần Thị Hồng Thu

Năm sinh: 26/07/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Tiếng Anh
	Văn hóa Anh Mỹ

American and British Cultures, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 3 - Listening Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe nâng cao - Advanced  Listening, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Du lịch

English for Tourism, 3 tín chỉ

	20
	Lương Minh Tín

Năm sinh: 17/08/1989

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh
	Văn hóa Anh Mỹ

American and British Cultures, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 4 - Listening Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe nâng cao

Advanced  Listening, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Kế toán

English for Accountancy, 3 tín chỉ

	21
	Lương Minh Hiếu

Năm sinh: 15/10/1991

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	Thực tập tốt nghiệp

Graduation Practicum, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp

Graduation thesis, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phiên dịch BS 2      

Interpretation Module 3, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Ôn thi và thi tốt nghiệp

Review and Exams, 3 tín chỉ

	22
	Lê Thị Mai Hường

Năm sinh: 06/08/1984

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Kinh tế chính trị
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental principles of Marxism and Leninsm, 5 tín chỉ

	23
	Phạm Thị Vinh

Năm sinh: 20/10/1980

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Sư phạm Giáo dục chính trị
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology, 2 tín chỉ

	24
	Nguyễn Thị Dinh

Năm sinh: 01/01/1976

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Giáo dục Chính trị
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party, 3 tín chỉ

	25
	Trần Văn Lượng

Năm sinh: 10/08/1979

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Luật Dân sự
	Pháp luật  đại cương

General Laws, 2 tín chỉ

	26
	Phạm Thị Lê Chi

Năm sinh: 05/01/1980

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Tâm lí giáo dục
	Tâm lí học đại cương

Fundamental Psychology, 2 tín chỉ

	27
	Cao Thị Hồng Thắm

Năm sinh: 02/02/1985

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Triết học
	Logic học

 Logic, 2 tín chỉ

	28
	Phạm Thị Đức

Năm sinh: 26/3/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Ngữ văn
	Tiếng Việt thực hành

Vietnamese Language in Use, 2 tín chỉ

	29
	Lê Thị Ngọc Dung

Năm sinh: 11/04/1981

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Ngữ văn
	Dẫn luận ngôn ngữ học

 Introduction to Linguistics, 2 tín chỉ

	30
	Trần Ngọc Tuấn

Năm sinh: 06/03/1972

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Ngữ văn
	Dẫn luận ngôn ngữ học

 Introduction to Linguistics, 2 tín chỉ

	31
	Nguyễn Thị Ngọc Anh

Năm sinh: 29/09/1975

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Tiếng Nga
	Ngoại ngữ 2.1

 Foreign Language Elective       Module 2.1, 3 tín chỉ

	32
	Phạm Thị Hòa

Năm sinh: 20/11/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002
	Trung Văn
	Ngoại ngữ 2.2

Foreign Language Elective Module 2.2, 3 tín chỉ

	33
	Nguyễn Ngọc Tuyên

Năm sinh: 08/12/1988

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Sư phạm Tin
	Nhập môn tin học 

Introduction to Informatics, 2 tín chỉ

	34
	Lý Hoàng Nam

Năm sinh: 30/01/1987

Chức vụ: Giáo viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục thể chất 

Physical Education, 2 tín chỉ

	35
	Nguyễn Văn Khắc

Năm sinh: 13/07/1984

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục quốc phòng 

Military Education, 2 tín chỉ


Ghi chú: Chỉ phân công mỗi giảng viên cơ hữu đảm nhiệm 1 môn học/học phần

Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




Mẫu 2.  Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ ngành đăng ký đào tạo

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm tốt nghiệp
	Phụ trách PTN, thực hành
	Phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ học phần/môn học nào trong chương trình đào tạo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




2. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị 

Mẫu 3.  Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy    

	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/môn học

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




Mẫu 4.  Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành

	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học /học phần

	1
	
	
	-

-

-
	
	

	2
	
	
	-

-

-
	
	

	3
	
	
	-

-

-
	
	

	...
	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




3. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 

a) Thư viện

- Tổng diện tích thư viện: ….. m2  trong đó diện tích phòng đọc: …… m2

- Số chỗ ngồi: …

   ;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …

- Phần mềm quản lý thư viện:  .....



- Thư viện điện tử (có/không; đã kết nối được với CSĐT nào trong nước, ngoài nước; việc tra cứu của giảng viên, sinh viên trong toàn trường? …; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…
b) Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

Mẫu 5. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo

	Số TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




Mẫu 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/tạp chí
	Tên tác giả


	Nhà xuất bản

số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




